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DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN KHÓA 2017
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHOA HỌC QUẢN LÝ (KEUKA) 
CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - LỚP 17BSM

	STT
	Mã hồ sơ 
nhập học
	Mã số sinh viên
(MSSV)
	Họ tên
	Giới tính

	1. [bookmark: _GoBack]
	CNKDQT2017/251
	1758001
	PHẠM LAN ANH
	NỮ

	2. 
	CNKDQT2017/263
	1758002
	VÕ NGUYỄN HOÀNG ANH
	NAM

	3. 
	CNKDQT2017/284
	1758003
	NGUYỄN MINH ANH
	NỮ

	4. 
	CNKDQT2017/287
	1758004
	TRẦN THÁI VÂN ANH
	NỮ

	5. 
	CNKDQT2017/288
	1758005
	NGUYỄN THỊ HUỲNH ANH
	NỮ

	6. 
	CNKDQT2017/297
	1758006
	ĐÀO NGUYÊN ĐOAN ANH
	NỮ

	7. 
	CNKDQT2017/264
	1758007
	HUỲNH ĐỨC NGỌC DIỆP
	NỮ

	8. 
	CNKDQT2017/261
	1758008
	LÊ HỒ MINH DUY
	NAM

	9. 
	CNKDQT2017/285
	1758009
	LÊ TRẦN HÀ GIANG
	NỮ

	10. 
	CNKDQT2017/271
	1758010
	NGUYỄN PHÚC KHANG
	NAM

	11. 
	CNKDQT2017/281
	1758011
	TĂNG DU LINH
	NỮ

	12. 
	CNKDQT2017/292
	1758012
	VÕ THỊ BÍCH LOAN
	NỮ

	13. 
	CNKDQT2017/252
	1758013
	TRẦN QUANG MINH
	NAM

	14. 
	CNKDQT2017/283
	1758014
	THIỀM LÊ TRÀ MINH
	NỮ

	15. 
	CNKDQT2017/294
	1758015
	PHAN ĐỨC THANH TÂM
	NỮ

	16. 
	CNKDQT2017/254
	1758016
	LÊ THÁI TOÀN
	NAM

	17. 
	CNKDQT2017/274
	1758017
	TRẦN DIỄM TÚ
	NỮ

	18. 
	CNKDQT2017/291
	1758018
	NGUYỄN ĐÌNH ANH TUẤN
	NAM

	19. 
	CNKDQT2017/298
	1758019
	NGUYỄN DUY TÙNG
	NAM

	20. 
	CNKDQT2017/296
	1758020
	PHẠM NGỌC THANH THẢO
	NỮ

	21. 
	CNKDQT2017/289
	1758021
	NGUYỄN THỊ ANH THƯ
	NỮ

	22. 
	CNKDQT2017/273
	1758022
	BÙI MINH TRÍ
	NAM

	23. 
	CNKDQT2017/278
	1758023
	VŨ NGỌC MINH TRUNG
	NAM

	24. 
	CNKDQT2017/256
	1758024
	LÊ NGUYỄN THÚY VY
	NỮ

	25. 
	CNKDQT2017/276
	1758025
	PHẠM KHÁNH VY
	NỮ

	26. 
	CNKDQT2017/290
	1758026
	NGUYỄN THẢO VY
	NỮ

	27. 
	CNKDQT2017/275
	1758027
	VŨ KIM YẾN
	NỮ
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